
ĐẤT QUỐC PHÒNG

1 Căn cứ chiến đấu của huyện (mới) CQP Xã Tân Liễu

2 Căn cứ Hậu phương BCH quân sự huyện CQP Xã Nội Hoàng

3 Quy hoạch Khu sơ tán của Ban CHQS huyện CQP TT Nham Biền

4
Quy hoạch Khu sơ tán gần của huyện (Khu vực hầm 

pháo 130mm)
CQP TT Nham Biền

5 Quy hoạch Khu Sơ tán Bộ CHQS tỉnh CQP Xã Nội Hoàng

6 Mở rộng trường Quân sự Quân đoàn 2 CQP Xã Xuân Phú

7 Trận địa TL d54 DB1 (Xây dựng công trình phòng thủ) CQP TT Tân An

8 Trận địa TL d122 DB1 (Xây dựng công trình phòng thủ) CQP Xã Đồng Việt

ĐẤT AN NINH

9 Trụ sở công an xã CAN Xã Cảnh Thụy

10 Trụ sở công an xã CAN Xã Đồng Phúc

11 Đội cảnh sát giao thông đường thuỷ CAN Xã Đồng Việt

12 Trụ sở công an xã CAN Xã Đồng Việt

13 Trụ sở công an xã CAN Xã Đức Giang

14 Trụ sở công an xã CAN Xã Hương Gián

15 Trụ sở công an xã CAN Xã Lãng Sơn

16 Trụ sở công an xã CAN Xã Quỳnh Sơn

17 Trụ sở công an xã CAN Xã Tân Liễu

18 Trụ sở công an xã CAN Xã Trí Yên

19 Trụ sở công an CAN TT Nham Biền

20 Trụ sở công an xã CAN Xã Tư Mại

21 Trụ sở công an xã CAN Xã Xuân Phú

22 Trụ sở công an xã CAN Xã Yên Lư

23 Trụ sở phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh CAN Xã Nội Hoàng

24 Trụ sở công an xã CAN Xã Nội Hoàng

25 Trụ sở công an xã CAN Xã Tiến Dũng

26 Trụ sở công an xã CAN Xã Tiền Phong

27 Trụ sở công an xã CAN Xã Lão Hộ

ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP

28

Mở rộng KCN Vân Trung (Điều chỉnh diện tích quy mô 

151 ha, tăng thêm 36,02 từ đất giao thông sang đất công 

nghiệp)

SKK Xã Nội Hoàng

SKK Xã Cảnh Thụy

SKK Xã Đồng Phúc

SKK Xã Đức Giang

SKK Xã Tư Mại

30 Mở rộng KCN Song Khê - Nội Hoàng SKK Xã Tiền Phong

SKK Xã Yên Lư

SKK Xã Yên Lư

SKK Xã Tư Mại

SKK Xã Đồng Phúc

33 KCN Thái Đào-TT Tân An SKK TT Tân An

ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP

34 Cụm công nghiệp Nội Hoàng SKN Xã Nội Hoàng

35 Mở rộng Cụm công nghiệp Yên Lư SKN Xã Yên Lư

SKN TT Nham Biền

SKN Xã Yên Lư

SKN TT Nham Biền

SKN Xã Yên Lư

ĐẤT THƯƠNG MAI, DỊCH VỤ

39 Đất TMDV khu đô thị dịch vụ KCN Yên Lư TMD TT Nham Biền

40 Đất TMDV khu đô thị-Dịch vụ KCN Đức Giang TMD
Xã Đức Giang, 

Xã Đồng Phúc

41 Khu thương mại dịch vụ TMD Xã Cảnh Thụy

42 Khu mua bán tập chung thôn Tây TMD Xã Cảnh Thụy

43
Khu thương mại dịch vụ tổng hợp (thôn An Thịnh, Liên 

Sơn, Quyết Tiến)
TMD Xã Tiền Phong

44 Quy hoạch bãi tập kết VLXD khu Nam Sơn TMD Xã Đồng Phúc

45 Bãi trung chuyển và tập kết vật liệu xây dựng TMD Xã Đồng Phúc

46 Mở rộng bãi tập kết vật liệu xây dựng TMD Xã Đồng Việt

47 Khu dịch vụ thương mại, chợ TMD Xã Đồng Việt

48 Khu dịch vụ thương mại TMD Xã Đức Giang

49 Khu dịch vụ thương mại TMD Xã Đức Giang

50 Khu dịch vụ thương mại (khu vui chơi giải trí) TMD Xã Đức Giang

51 Đất thương mại dịch vụ, cây xăng TMD Xã Đức Giang

52 Đất thương mại dịch vụ, cây xăng, bến xe TMD Xã Hương Gián

53 Đất thương mại dịch vụ, cây xăng TMD Xã Hương Gián

TMD Xã Hương Gián

TMD Xã Hương Gián

55 Bãi tập kết vật liệu xây dựng, cát, sỏi thôn Mỹ Tượng TMD Xã Lãng Sơn

56 Đất thương mại dịch vụ TMD Xã Lão Hộ

57 Đất thương mại dịch vụ Toàn Thắng TMD Xã Lão Hộ

58 Đất thương mại dịch vụ TMD Xã Lão Hộ

59 Đất thương mại dịch vụ Núi Cao-Đầu Cầu TMD Xã Lão Hộ

 Đất thương mại dịch vụ tổng hợp (Bãi đỗ xe đưa đón 

công nhân)
TMD Xã Lão Hộ

Đất thương mại dịch vụ tổng hợp TMD Xã Quỳnh Sơn

61 Đất thương mại dịch vụ, Khu nghỉ dưỡng, viện dưỡng lão TMD Xã Tiền Phong

62 Khu thương mai dịch vụ thôn Liên Sơn, An Thịnh, Bình An TMD Xã Tiền Phong

63 Đất thương mại dịch vụ, dịch vụ khu sân golf Tiền Phong TMD Xã Tiền Phong

64 Khu dịch vụ thương mại TDTT trung tâm Tiền Phong TMD Xã Tiền Phong

TMD Xã Tiền Phong

TMD Xã Nội Hoàng

66
Đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại tổng hợp và 

kinh doanh xăng, khí hóa lỏng loại II
TMD Xã Trí Yên

67
Khu dịch vụ thương mại chùa Vĩnh Nghiêm, khu TMDV 

TĐC thôn Quốc Khánh
TMD Xã Trí Yên

68
Bãi tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng thôn Hố Quýt, 

Sơn Hùng
TMD Xã Trí Yên

69 Đất thương mại dịch vụ Khu du lịch sinh thái Nham Biền TMD TT Nham Biền

70 Đất thương mại dịch vụ, Kinh doanh điện máy TMD TT Nham Biền

71 Đất thương mại, dịch vụ Thị trấn Nham Biền TMD TT Nham Biền

72
Phòng giao dịch Tiền Phong - Ngân hàng NN&PTNT 

huyện Yên Dũng
TMD Xã Tiền Phong

TMD Xã Tiền Phong

TMD Xã Nội Hoàng

74 Khu nghỉ dưỡng người cao tuổi TMD Xã Yên Lư

75 Đất thương mại dịch vụ TT Nham Biền TMD TT Nham Biền

76 Cảng logistic Long Xá TMD Xã Yên Lư

77 Cảng logistic Yên Hà TMD Xã Yên Lư

78 Đất thương mại dịch vụ TMD Xã Yên Lư

79
Bãi tập kết VLXD thôn Bùi Bến, thôn Yên Tập (Bến, 

Bắc)
TMD Xã Yên Lư

80 Bãi trung chuyển và tập kết vật liệu xây dựng TMD Xã Yên Lư

81 Đất thương mại dịch vụ TMD TT Tân An

82 Đất thương mại dịch vụ TMD TT Tân An

83
Đất thương mại dịch vụ khu vui chơi, giải trí thôn Tân 

Hưng
TMD Xã Tư Mại

84 Đất thương mại dịch vụ TMD Xã Xuân Phú

85 Bãi Tập kết và trung chuyển vật liệu xây dựng TMD Xã Xuân Phú

86 Đất thương mại dịch vụ TMD Xã Tiến Dũng

87 Đất thương mại dịch vụ TMD Xã Quỳnh Sơn

88 Đất thương mại dịch vụ khu vui chơi giải trí TMD Xã Lãng Sơn

89 Đất thương mại dịch vụ khu sân golf  Yên Hà TMD Xã Yên Lư

90 Trung tâm logistics Yên Dũng TMD TT Nham Biền

91
Đất thương mại dịch vụ, khu du lịch sinh thái, khu vui chơi 

giải trí
TMD Xã Nội Hoàng

92 Khu thương mại dịch vụ thôn Bảy, Đông, Dưới TMD Xã Cảnh Thụy

93 Bãi tập kết vật liệu xây dựng Sơn Hùng TMD Xã Trí Yên

94 Đất thương mại dịch vụ các xã, thị trấn TMD Toàn huyện

95 Khu thương mại dịch vụ giáp sân golf  Yên Dũng TMD Xã Nội Hoàng

96
Đất thương mại dịch vụ các khu dân cư, khu đô thị mới 

Vinggoup, các dự án trọng điểm,…
TMD Toàn huyện

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÁC

97 Đất phi nông nghiệp khác PNK Xã Xuân Phú

ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP

98 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC Xã Cảnh Thụy

99 Mở rộng nhà máy bê tông Cty Cổ phần Bến Thủy SKC Xã Đồng Việt

100 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC Xã Hương Gián

101
Xây dựng nhà máy gạch Tuylen thôn Tam Sơn, Mỹ 

Tượng, Hồng Sơn
SKC Xã Lãng Sơn

102 Nhà Máy gạch tuylen Lãng Sơn thôn Long Sơn SKC Xã Trí Yên

103 Mở rộng nhà máy gạch Bắc Hải Hưng SKC Xã Lão Hộ

104 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (ảm) SKC Xã Tiền Phong

105 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (QL 37) SKC Xã Tiền Phong

106 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC Xã Tiền Phong

107 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (thônYên Sơn) SKC Xã Tiền Phong

108
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Nhà máy gọng kính 

mắt)
SKC TT Nham Biền

109 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC TT Tân An

110 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC Xã Xuân Phú

111 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Long Trường Vân) SKC Xã Yên Lư

112 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC Xã Yên Lư

113 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC Xã Quỳnh Sơn

114 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC Xã Đồng Phúc

115 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC TT Nham Biền

116 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC Xã Đức Giang

117 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC Toàn huyện

118
Đất phi nông nghiệp khác trong các khu đô thị và khu dân 

cư nông thôn
SKC Toàn huyện

ĐẤT GIAO THÔNG

119 Đường huyện DH.5B (Cảnh Thụy - TT Nham Biền) DGT Xã Cảnh Thụy

120 Mở rộng đường tỉnh 398 (ĐT 299) DGT Xã Cảnh Thụy

121
Làm mới, Nâng cấp cải tạo đường giao thông (Cảnh 

Thụy-Tư Mại)
DGT Xã Cảnh Thụy

122 Cao tốc Hà Nội-Hạ Long DGT Xã Đồng Phúc

123 Mở rộng tuyến Đồng Nhân - Đê (500m x 3/6m) DGT Xã Đồng Phúc

124 Mở rộng tuyến Gò Lăng - Gò Lều (600m x 2/6m) DGT Xã Đồng Phúc

125 Cảng Đồng Phúc DGT Xã Đồng Phúc

126 GT Nội đồng Thôn Bắc DGT Xã Đồng Việt

127 GT Nội đồng thôn Bến DGT Xã Đồng Việt

128 GT Nội đồng thôn Bè DGT Xã Đồng Việt

129 Cao tốc Hà Nội - Hạ Long DGT Xã Đồng Việt

130 Mở rộng đường tỉnh 398 (ĐT 299), xây cầu Đồng việt DGT Xã Đồng Việt

131 Bến xe xã Đồng Việt DGT Xã Đồng Việt

132 Nâng cấp, cải tạo Đường ĐH1 DGT Xã Đức Giang

133 Mở rộng đường tỉnh 398 (ĐT 398) DGT Xã Đức Giang

134
Nắn đường từ 398 vào UBND xã+ Làm mới, mở rộng

Một số tuyến đường của xã
DGT Xã Đức Giang

135 Đường vào UBND xã DGT
Xã Đức Giang; 

Xã Đồng Việt

136 Mở rộng tuyến đường Hương Gián đi Quỳnh Sơn DGT Xã Hương Gián

137 Bến xe khách loại 1 DGT Xã Hương Gián

138 Mở mới, nâng cấp tuyến đường giao thông thôn xóm DGT Xã Hương Gián

139 Mở rộng đường thôn Tây đi thôn Hấn DGT Xã Hương Gián

140
Xây dựng đường nối QL31 đến đường Trường Chinh và 

đường nối đến đường Nguyễn Văn Linh, TP Bắc Giang
DGT Xã Hương Gián

141
Tuyến đường ĐH.5B kéo dài kết nối xã Cảnh Thụy - xã 

Tiến Dũng - xã Lãng Sơn xã Quỳnh Sơn đường tỉnh 293
DGT

Xã Cảnh Thụy - 

Xã Tiến Dũng - 

Xã Lãng Sơn, 

Xã Quỳnh Sơn, 

TT Tân An

142 Đường Cống Tây đi Chùa Vĩnh Long-TL 293 DGT Xã Lão Hộ

143 Đường Vành đai V giai đoạn 1 DGT Xã Lão Hộ

144 Đường giao thông trong xã DGT Xã Lão Hộ

145 Bến xe khách DGT Xã Lão Hộ

146

Xây dựng tuyến đường cứu nạn và ứng phó với sự cố, 

thiên tai tại các xã vùng lũ thuộc lưu vực sông Thương, 

huyện Yên Dũng (ĐH.8B) 

DGT

Xã Đồng Phúc - 

Xã Đức Giang, 

Xã Trí Yên, Xã 

Tư Mại

147 Cải tạo đường 299B từ Tân An đến Chùa DGT Xã Quỳnh Sơn

148 Cảng nội địa DGT Xã Tân Liễu

149 Mở rộng QL17 DGT Xã Tiền Phong

150 Đường giao thông khu TĐC chùa Vĩnh Nghiêm DGT Xã Trí Yên

151 Bãi đỗ xe đưa đón công nhân TT Nham Biền DGT TT Nham Biền

152 Bến thuyền chùa Vĩnh Nghiêm (bãi ngoài đê) DGT Xã Trí Yên

153 Bãi đỗ xe Chùa Vĩnh Nghiêm DGT Xã Trí Yên

154 Đường tỉnh (TL 299) DGT TT Nham Biền

155 Xây dựng bến xe khách loại 4 DGT TT Nham Biền

156
Đường huyện DH.5B (đoạnTT Neo- Cụm CN Nham

Sơn Yên Lư)
DGT TT Nham Biền

157 Mở rộng Quốc lộ 17 DGT TT Nham Biền

158 Mở rộng tỉnh lộ 398 DGT TT Nham Biền

159 Cải tạo, nâng cấp đường Trần Nhân Tông DGT TT Nham Biền

160 Tuyến đường huyện DH.4 DGT
TT Nham Biền, 

Xã Tư Mại

161 Cảng Thạch Bàn DGT TT Nham Biền

162 Mở rộng QL 17 đoạn (đường 398 cũ đi QL18) DGT TT Nham Biền

163
Đường kết nối khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Kem và 

thiền viện trúc lâm Phượng Hoàng
DGT TT Nham Biền

164
Tuyến đường từ đường tỉnh 293-299 (qua trạm y tế Tân 

Dân cũ)
DGT TT Tân An

165 Mở rộng đường Hương Gián - Tân Dân DGT TT Tân An

166 Đường huyện DH9 từ Tân Dân - Lão Hộ DGT TT Tân An

167 Đường giao thông nội thị DGT TT Tân An

168 Mở rộng DH3 từ cây xăng Cảnh Thuỵ đi Tư Mại DGT Xã Tư Mại

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KỲ QUY HOẠCH 

2021-2030 CỦA HUYỆN YÊN DŨNG

STT Hạng Mục Mã Điạ điểm

32
KCN-Đô thị-Dịch vụ Đồng Phúc (tổng 400 ha; Tr.đó 40 

ha đất đô thị -dịch vụ)

36 Cụm công nghiệp Nham Sơn -Yên Lư

31
KCN-Đô thị-Dịch vụ Yên Lư (tổng 733,3 ha; Tr.đó 60 

ha đất đô thị-dịch vụ)

29
KCN-Đô thị-Dịch vụ Đức Giang (tổng 370 ha; Tr.đó: 40 

ha đất đô thị - dịch vụ)

73
Trung tâm chăm sóc  người  cao tuổi và đào tạo điều 

dưỡng viên quốc tế

37 Cụm công nghiệp Yên Lư

54 QH bãi tập kết vật liệu xây dựng (Bãi ngoài sông)

60

65 Khu dịch vụ Song Khê-Nội Hoàng

169 Mở rộng QL 17 DGT Xã Yên Lư

170 Mở rộng QL 17 đoạn (đường 398 cũ đi QL18) DGT Xã Yên Lư

171
Đường huyện DH.5B (Đoạn Nham Sơn-Yên Lư đi đê tả 

Cầu Ba Tổng xã Yên Lư)
DGT Xã Yên Lư

172
Đường huyện DH.5B (Đoạn từ đê Tả Cầu Ba Tổng xã 

Yên Lư đi Việt Yên)
DGT Xã Yên Lư

173 QH đường Việt Hàn khu Cánh Gà DGT Xã Nội Hoàng

174 Mở rộng một số tuyến đường của xã, Đường lên sân golf DGT Xã Nội Hoàng

175

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường gom bên phải, trái 

tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn từ cầu vượt 

QL37 đến cầu vượt QL17, tỉnh Bắc Giang

DGT Xã Nội Hoàng

176 Đường giao thông xã Nội Hoàng DGT Xã Nội Hoàng

177 QH Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn (7500m x 5/14m) DGT Xã Tiến Dũng

178 Cảng hành khách bến Đám Xuân Phú DGT Xã Xuân Phú

DGT Xã Cảnh Thụy

DGT Xã Tư Mại

DGT TT Nham Biền

180 Đường QL37 (đoạn QL 17 đi Việt Yên) qua Nội Hoàng DGT Xã Nội Hoàng

DGT Xã Nội Hoàng

DGT Xã Tiền Phong

182 Nâng cấp tuyến chính ĐT 293 DGT

TT Tân An, Xã 

Hương Gián, Xã 

Lão Hộ

183
Quy hoạch kéo dài tuyến nhánh 1 từ ĐT293 – chùa Vĩnh 

Nghiêm - đi Đan Hội – kết nối với tỉnh Hải Dương
DGT Xã Trí Yên

184
ĐT 299B (quy hoạch) kết nối Tân An với  xã Thái Đào, 

Lạng Giang
DGT

TT Tân An; Xã 

Quỳnh Sơn

185
ĐT 293B(quy hoạch) kết nối  xã Lão Hộ  với xã Đại 

Lâm, huyện Lạng Giang
DGT Xã Lão Hộ

186 Cảng chuyên dùng Trí Yên DGT Xã Trí Yên

187
Đường kết nối hệ thống cảng thủy nội địa trên địa bàn 

huyện
DGT Toàn huyện

188 Cảng Vĩnh Nghiêm DGT Xã Trí Yên

189
Bãi đỗ xe đưa đón công nhân thôn Yên Tập, xã Yên Lư 

(ĐH5B)
DGT Xã Yên Lư

190
Làm mới, mở rộng, cải tạo các tuyến đường trên địa bàn 

các xã, thị trấn
DGT Toàn huyện

191
Đất giao thông đô thị khu đô thị mới phía Tây Nam thị 

trấn Tân An
DGT TT Tân An

192
Đất giao thông các dự án khu dân cư, đô thị, đấu giá, 

chọn nhà đầu tư, các dự án trọng điểm...
DGT các xã, TT

DGT Xã Cảnh Thụy

DGT Xã Tư Mại

DGT Xã Đồng Phúc

DGT Xã Đồng Việt

194
Quy hoạch bến khách ngang sông (bến Cung Kiệm, 

Thạch Xá, Long Xá) sông Cầu
DGT Xã Yên Lư

195
Quy hoạch bến khách ngang sông bến Đống Cao sông 

Cầu
DGT Xã Tư Mại

196
Quy hoạch bến khách ngang sông Bến Tiên La sông 

Thương
DGT Xã Đức Giang

197 Quy hoạch bến khách ngang sông Cựu Dưới sông Cầu DGT Xã Đồng Phúc

198
Quy hoạch bến khách ngang sông Thanh Long sông Lục 

Nam
DGT Xã Trí Yên

199

Đường huyện ĐH.2b: Điểm đầu giao với ĐH.1b tại xóm

Dung xã Hương Gián, tuyến đi xuống hướng phía Nam,

giao cắt với ĐT.293, điểm cuối giao với đường đê sông

Thương, chiều dài khoảng 2.6km

DGT Xã Hương Gián

200

Đường huyện ĐH.3b:Điểm đầu giao với Đường gom hai 

bên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang tại xóm Dung xã Song 

Khê (TP.Bắc Giang), tuyến đi qua xã Tiền Phong, xã Tân 

Liễu, xã Xuân Phú, xã Quỳnh Sơn, xã Lão Hộ, điểm cuối 

dự kiến giao với đường Vành đai V thuộc xã Lão Hộ, 

chiều dài khoảng 17.6km

DGT

Xã Tiền Phong, 

Xã Tân Liễu, 

Xã Xuân Phú, 

Xã Quỳnh Sơn, 

Xã Lão Hộ

201

Đường huyện ĐH.4b:Điểm đầu giao với ĐT.299 tại xã 

Xuân Phú, tuyến đi qua xã Lãng Sơn, xã Trí Yên, điểm 

cuối dự kiến giao với Tuyến nhánh 1- ĐT.293 thuộc xã 

Trí Yên, chiều dài khoảng 7km

DGT
Xã Lãng Sơn, 

Xã Trí Yên

202

Đường huyện ĐH.6b:Điểm đầu giao với ĐT.267 tại xã 

Nham Sơn, điểm cuối dự kiến giao với đường đê thuộc 

xã Nham Sơn, chiều dài khoảng 2km

DGT TT Nham Biền

203 Tuyến ĐH.2: Ninh Xuyên-xóm Chùa (L:2,4 km) DGT Xã Tiến Dũng

204 Tuyến ĐH.5: Cống Kem-Trúc Tay (L: 15,9 km) DGT
TT Nham Biền, 

Xã Yên Lư

205
Tuyến ĐH.7: Cầu Bến Đám- Đê Hữu Thương (L: 3,89 

km)
DGT

TT Nham Biền, 

Xã Tân Liễu

206
Tuyến ĐH.8: UBND xã - Kế-ĐT293-đường vào UBND 

xã (L: 2,85 km)
DGT Xã Hương Gián

ĐẤT THỦY LỢI

207
Mở mới tuyến mương từ Sau Chùa - Quân thôn Cựu 

Dưới (500m x 2m)
DTL Xã Đồng Phúc

208 Đất dự trữ đắp đê, trạm bơm DTL Xã Đồng Phúc

209 TL Nội đồng thôn Bắc DTL Xã Đồng Việt

210 TL Nội Đồng thôn Thượng DTL Xã Đồng Việt

211 TL Nội Đồng thôn Bè DTL Xã Đồng Việt

212 QH bảo vệ hành lang chân đê DTL Xã Hương Gián

213 Xây dựng TL nội đồng, đất đắp đê, trạm bơm DTL Xã Hương Gián

214 Trạm bơm Thái Sơn 1,2,3 DTL Xã Hương Gián

215 QH trạm nước sạch thôn Ngọc Lâm DTL Xã Lãng Sơn

216 Trạm bơm Lãng Sơn DTL Xã Lãng Sơn

217 Đất thủy lợi, kênh mương DTL Xã Lão Hộ

218
Xây dựng nhà máy nước thôn voi, thôn Quỳnh, thôn Tân

Sơn
DTL Xã Quỳnh Sơn

219 Trạm Bơm Làng Nhãn DTL Xã Trí Yên

220 Đất dự trữ đắt đê DTL Xã Trí Yên

221 Nhà máy nước sạch Quốc Khánh DTL Xã Trí Yên

222 Nhà máy nước sách Sơn Hùng DTL Xã Trí Yên

223 Nhà máy nước sạch Nam Thành DTL Xã Trí Yên

224 Nhà máy nước sách Hố Quýt DTL Xã Trí Yên

225
Xây dựng trạm bơm Ngòi Mân, xã Yên Sơn, huyện Lục 

Nam (Phần 480 m kênh tiêu)
DTL Xã Trí Yên

226 Trạm bơm Xuân Đám DTL Xã Xuân Phú

227 Trạm bơm Lạc Giản DTL Xã Xuân Phú

228 Trạm bơm Khánh Am DTL Xã Tư Mại

229 Trạm bơm Tân Liễu DTL Xã Tân Liễu

230 Trạm bơm Cổ Pháp DTL Xã Đồng Phúc

231 Trạm bơm Trí Yên DTL Xã Trí Yên

232 Trạm bơm Cống Bún DTL Xã Lãng Sơn

233 Trạm bơm Ghềnh Nghệ DTL Xã Đức Giang

234 Trạm bơm Đồng Việt DTL Xã Đồng Việt

235
Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê tả sông Thương từ 

K0+000-K27+300
DTL Xã Đồng Việt

236
Cải tạo, nâng cấp đê hữu Thương Ba Tổng và tả Cầu Ba 

Tổng
DTL Xã Yên Lư

237
Kéo dài tuyến đê cấp IV tả Lái Nghiên từ K0+700 về 

thượng lưu
DTL Xã Yên Lư

238
Cải tạo, nâng cấp tuyến đê Cổ Mân từ K0+000 đến 

K20+750
DTL Xã Trí Yên

239
Cải tạo, nâng cấp theo tiêu chuẩn các tuyến đê bối thuộc 

sông Lục Nam và sông Thương
DTL Xã Trí Yên

240 NMN T3 DTL Xã Tân Liễu

241 NMN Thắng Cương DTL TT Nham Biền

242 NMN Đức Giang DTL Xã Đức Giang

243
Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt  khu vực lưu 

vực thị trấn Nham Biền
DTL TT Nham Biền

244
Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu vực lưu vực 

thị trấn  Tân An
DTL TT Tân An

245
Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu vực lưu vực 

thị trấn Đức Giang
DTL Xã Đức Giang

246
Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu vực lưu vực 

thị trấn Tiền Phong
DTL Xã Tiền Phong

247
Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu vực lưu vực 

thị trấn Nội Hoàng
DTL Xã Nội Hoàng

248 Đất thủy lợi trên địa bàn các xã, thị trấn DTL Toàn huyện

ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

249 Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại II DNL Xã Cảnh Thụy

250 Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu DNL Xã Cảnh Thụy

251 Xây dựng đường điện DNL Xã Đồng Phúc

252 Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu DNL Xã Đức Giang

253 Trạm biến áp 110 kv DNL Xã Đức Giang

254 Xây dựng đường điện DNL Xã Hương Gián

255 Xây dựng đường điện thôn Toàn Thắng DNL Xã Lão Hộ

256 Trạm biến áp + Đường dây - Thượng Tùng DNL Xã Lão Hộ

257 Trạm biến áp + Đường dây - Quyết Chiến DNL Xã Lão Hộ

258 Trạm biến áp 110 kv DNL TT Tân An

259 Trạm biến áp 110 kv DNL Xã Xuân Phú

260 Trạm biến Áp 110 Kv, Yên Lư DNL Xã Yên Lư

261 Cửa hàng xăng dầu DNL Xã Tiến Dũng

262 Cải tạo đường dây 220KV DNL Xã Trí Yên

263 Cải tạo đường dây 220KV DNL Xã Quỳnh Sơn

264 Cải tạo đường dây 220KV DNL TT Tân An

265 Trạm biến áp 220 KV DNL Xã Yên Lư

266
Quy hoạch đất cây xăng  (TT Nham Biền, Tiến Dũng, 

Lãng Sơn…)
DNL Toàn huyện

267 Cửa hàng xăng dầu DNL Xã Nội Hoàng

DNL TT Nham Biền

DNL TT Tân An

DNL Xã Lão Hộ

DNL Xã Đồng Phúc

DNL Xã Đồng Việt

DNL Xã Tân Liễu

DNL Xã Yên Lư

DNL Xã Tư Mại

DNL Xã Quỳnh Sơn

DNL Xã Xuân Phú

DNL Xã Tiến Dũng

DNL Xã Hương Gián

269 Đất các công trình lưới điện trung, hạ thế DNL Toàn huyện

270 Đất các công trình lưới điện 110kV DNL Toàn huyện

271 Đất các công trình lưới điện 220kV DNL Toàn huyện

272 Đất công trình điện trong khu đô thị và khu dân cư mới DNL Toàn huyện

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HÓA

273 Khu văn hóa thể thao Đồng Củng thôn Bẩy, thôn Đông DVH Xã Cảnh Thụy

274
Quy hoạch nhà văn hoá Đám Gia thôn Bẩy thôn 

Đông(khu dân cư mới)
DVH Xã Cảnh Thụy

275 Xây mới nhà văn hóa, sân thể thao thôn Tân Ninh DVH Xã Tư Mại

276 Quy hoạch nhà văn hóa khu Trầm Xen DVH Xã Đồng Phúc

277 Quy hoạch nhà văn hóa khu Đám Mạ Lăng DVH Xã Đồng Phúc

278 Quy hoạch nhà văn hóa khu Sau Đồng DVH Xã Đồng Phúc

279 Quy hoạch nhà văn hóa khu Cửa Đình DVH Xã Đồng Phúc

280 Quy hoạch nhà văn hóa khu Sau Da DVH Xã Đồng Phúc

281 Nhà văn hóa thôn Bến Nghệ Cả DVH Xã Đức Giang

282 NVH Đông Tiến DVH Xã Hương Gián

283 NVH Tân Tiến DVH Xã Hương Gián

284 NVH Việt Tiến DVH Xã Hương Gián

285 Quy hoạch nhà văn hóa và sân thể thao thôn Gáo DVH Xã Hương Gián

286 Nhà Văn hóa thôn Quyết Chiến DVH Xã Lão Hộ

287 Nhà Văn hóa thôn Liên Sơn DVH Xã Lão Hộ

288
Đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng 

trung tâm xã
DVH Xã Lão Hộ

289
Đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng 

thôn Thượng Tùng
DVH Xã Lão Hộ

290 Nhà văn hoá thôn Thành Công, Quyết Tiến DVH Xã Tiền Phong

291 Nhà văn hóa các thôn DVH Xã Trí Yên

292 Xây dựng nhà Văn hóa DVH TT Tân An

293 Nhà văn hóa TDP Tân Lập DVH TT Tân An

294 Nhà văn hóa TDP Nguyễn DVH TT Tân An

295 Trung tâm văn hoá thị trấn DVH TT Tân An

296 NVH TDP Trung DVH TT Tân An

297 Đất văn hóa trong khu đô thị Long Trì thị trấn Tân Dân DVH TT Tân An

298 Nhà văn hóa thôn các thôn DVH Xã Yên Lư

299 Nhà văn hóa thôn Yên Tập Bến DVH Xã Yên Lư

300 Nhà văn hóa thôn Yên Tập Cao DVH Xã Yên Lư

301 Nhà văn hóa khu kênh trên cấp 2, xã Yên Lư 0,21 ha DVH Xã Yên Lư

302 Nhà văn hóa các thôn DVH Xã Nội Hoàng

303 Nhà văn hóa thôn DVH Xã Đồng Việt

304 Quy hoạch nhà văn hóa thôn Mỹ Tượng DVH Xã Lãng Sơn

305 Quy hoạch nhà văn hóa thôn Hồng Sơn DVH Xã Lãng Sơn

306 Nhà văn hóa khu TĐC chùa Vĩnh Nghiêm DVH Xã Trí Yên

307 Xây dựng nhà văn hoá + sân thể thao xã DVH Xã Đức Giang

308 NVH thôn Long Trường Vân DVH Xã Yên Lư

309 Quy hoạch nhà văn hoá thôn Bình Voi DVH Xã Cảnh Thụy

310 Quy hoạch nhà văn hoá các xã, thị trấn DVH Toàn huyện

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ

311 Bệnh viện tư nhân số 3 DYT Xã Đức Giang

312 Xây mới trạm y tế xã Hương Gián DYT Xã Hương Gián

313 Bệnh viện tư nhân số 4 DYT Xã Hương Gián

314 Chuyển trạm y tế xã Tiền Phong DYT Xã Tiền Phong

315
Đất y tế (Công ty TNHH Dược phẩm, vật tư và thiết bị y 

tế Hợp Nhất) thôn Thành Công
DYT Xã Tiền Phong

316 Bệnh viện tư nhân số 5 DYT Xã Tiền Phong

317 Mở rộng trung tâm y tế huyện DYT TT Nham Biền

318 Bệnh viện tư nhân số 2 DYT TT Nham Biền

319 Bệnh viện tư nhân số 1 DYT TT Tân An

320 Xây mới bệnh viện xã Nội Hoàng DYT Xã Nội Hoàng

321 Đất y tế trong khu đô thị và khu dân cư DYT Toàn huyện

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO

322 Trường mầm non TT Nham Biền số 2 DGD TT Nham Biền

323 Mở rộng trường mầm non TT Nham Biền số 1 DGD TT Nham Biền

324 Mở trộng TT GDTX-DN DGD TT Nham Biền

325 Xây mới trường mầm non tư thục DGD TT Nham Biền

326 Mở rộng trường TH TT. Nham Biền số 1 DGD TT Nham Biền

327 Xây mới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thôn Bùi Bến DGD Xã Yên Lư

328 Mở rộng trường mầm non thị trấn Tân An số 1 DGD TT Tân An

329 Xây mới trường liên cấp DGD TT Tân An

330 Mở rộng trường THPT Yên Dũng số 2 DGD TT Tân An

331 Xây mới trường Tiểu học DGD TT Tân An

332 Xây mới trường THCS DGD TT Tân An

333 Mở rộng trường TH&THCS DGD TT Tân An

334 Đất giáo dục trong khu đô thị Long Trì thị trấn Tân An DGD TT Tân An

335 Mở rộng trường THCS DGD Xã Đồng Phúc

336 Mở rộng trường mầm non (khu Nam Sơn, Cao Đồng) DGD Xã Đồng Phúc

STT Hạng Mục Mã Điạ điểm

179 Đường huyện DH.5B (Đoạn Cảnh Thụy-Tư Mại-Neo)

181 Đường QL37 (đoạn QL 17 đi Việt Yên)

193 Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu

268 Xây dựng và cải tạo lưới điện

337 Mở rộng trường tiểu học DGD Xã Đồng Phúc

338 Mở rộng trường mầm non  (Điểm trường chính) DGD Xã Đồng Việt

339 Mở rộng trường Tiểu học lấy từ trường THCS DGD Xã Đồng Việt

340 Xây mới trường THCS DGD Xã Đồng Việt

341 Xây mới trường mầm non DGD Xã Đức Giang

342 Mở rộng trường mầm non (khu Mại Xuyên) DGD Xã Đức Giang

343 Mở rộng trường tiểu học DGD Xã Đức Giang

344 Mở rộng trường THCS DGD Xã Đức Giang

345 Xây mới trường THCS DGD Xã Hương Gián

346 Mở rộng trường Tiểu học DGD Xã Hương Gián

347 Xây thêm mới điểm trường Mầm non DGD Xã Hương Gián

348 Mở rộng trường Mầm non thôn Hấn DGD Xã Hương Gián

349
Xây mới trường mầm non thôn Đông Thượng, Trại 

Thượng
DGD Xã Lãng Sơn

350 Mở rộng trường tiểu học DGD Xã Lãng Sơn

351 Mở rộng trường TH&THCS (khu tiểu học) DGD Xã Lão Hộ

Xã Nội Hoàng

Xã Nội Hoàng

353 Trường mầm non tư thục thôn Sy DGD Xã Nội Hoàng

354 Mở rộng trường mầm non DGD Xã Nội Hoàng

355 Mở rộng trường THCS thôn Chiển DGD Xã Nội Hoàng

356 Mở rộng trường THCS thôn Quỳnh DGD Xã Quỳnh Sơn

357 Xây mới trường mầm non (khu Tân Sơn) DGD Xã Quỳnh Sơn

358 Mở rộng trường mầm non DGD Xã Tân Liễu

359 Xây mới trường Tiểu học DGD Xã Tân Liễu

360 Mở rộng trường THCS DGD Xã Tân Liễu

361 Mở rộng trường mầm non DGD Xã Tiến Dũng

362 Mở rộng trường mầm non DGD Xã Tiền Phong

363 Xây mới trườngmầm non DGD Xã Tiền Phong

364 Xây mới trường tiểu học DGD Xã Tiền Phong

365 Mở rộng trường THCS DGD Xã Tiền Phong

Xã Tiền Phong

Xã Tiền Phong

367 Mở rộng trường mầm non thôn Hưng Thịnh, Đống Cao DGD Xã Tư Mại

368 Xây mới Trường tiểu học DGD Xã Tư Mại

369 Trường THCS mở rộng tiếp quản tiểu học DGD Xã Tư Mại

370 Mở rộng trường mầm non (khu Xuân An) DGD Xã Xuân Phú

371 Mở rộng trường mầm non (khu Yên Tập Bến) DGD Xã Yên Lư

372 Mở rộng trường mầm non (khu Yên Tập) DGD Xã Yên Lư

373 Mở rộng trường mầm non (khu Tân Sơn 2) DGD Xã Yên Lư

374 Mở rộng trường Tiểu học (khu Tân Sơn 2) DGD Xã Yên Lư

375 Mở rộng trường Tiểu học (khu Thành Long) DGD Xã Yên Lư

376 Mở rộng trường Tiểu học (khu Yên Tập) DGD Xã Yên Lư

377 Mở rộng trường THCS thôn An Thái DGD Xã Yên Lư

378 Mở rộng trường mầm non DGD Xã Trí Yên

379 Mở rộng trường tiểu học DGD Xã Trí Yên

380 Mở rộng trường THCS thôn Đông Khánh DGD Xã Tư Mại

Đất giáo dục đào tạo trong khu đô thị và khu dân cư DGD Toàn huyện

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO

381 Quy hoạch sân thể thao khu Ao Xi 1 DTT Xã Đồng Phúc

382 Quy hoạch sân thể thao khu Cửa Quan DTT Xã Đồng Phúc

383 Quy hoạch sân thể thao khu Cửa Chùa DTT Xã Đồng Phúc

384 Quy hoạch sân thể thao khu Sau Đình DTT Xã Đồng Phúc

385 Quy hoạch sân thể thao DTT Xã Đồng Phúc

386
Quy hoạch sân thể thao thôn Cát, mở rộng sân thể thao

thôn Hạ
DTT Xã Đức Giang

387 Quy hoạch sân thể thao thôn Chanh Áng DTT Xã Hương Gián

388 Khu liên hợp VHTT tỉnh Bắc Giang DTT Xã Hương Gián

389 Quy hoạch sân thể tao thôn Dung (đối diện STT cũ) DTT Xã Hương Gián

390 Quy hoạch sân thể thao xã DTT Xã Hương Gián

391 Quy hoạch sân thể thao trung tâm xã DTT Xã Lãng Sơn

392 Quy hoạch sân thể thao thôn Mỹ Tượng DTT Xã Lãng Sơn

393 Mở rộng sân vận động Quyết Chiến DTT Xã Lão Hộ

394 Xây dựng sân vận động thể thao DTT Xã Quỳnh Sơn

395 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT Xã Tiền Phong

396 Mở rộng sân Golf Tiền Phong DTT Xã Yên Lư

397 Quy hoạch sân golf Yên Hà DTT Xã Yên Lư

DTT Xã Tân Liễu

DTT Xã Tiền Phong

399 Quy hoạch sân thể thao các xã, thị trấn DTT Toàn huyện

400 Quy hoạch sân Thể thao thôn Liễu Đê DTT Xã Tân Liễu

401 Quy hoạch sân Thể thao xã DTT Xã Tân Liễu

402 Trung tâm thể thao thị trấn DTT TT Tân An

403 Quy hoạch sân thể thao thôn Hưng Thịnh DTT Xã Tư Mại

404 Quy hoạch sân thể thao các thôn DTT Xã Yên Lư

405 Quy hoạch sân thể thao thôn Thạch Xá, Yên Tập Bến DTT Xã Yên Lư

406 Quy hoạch sân thể thao thôn Yên Tập Bắc DTT Xã Yên Lư

407 Quy hoạch sân thể thao khu Cửa Tháp DTT Xã Nội Hoàng

408 Quy hoạch sân thể thao khu Đình Nội DTT Xã Nội Hoàng

409 Quy hoạch sân thể thao thôn Giá DTT Xã Nội Hoàng

410 Mở rộng sân thể thao khu Gốc Xy DTT Xã Nội Hoàng

411 Quy hoạch sân thể thao khu Đồng Diển DTT Xã Nội Hoàng

412 Quy hoạch sân thể thao thôn Trung DTT Xã Nội Hoàng

413 Sân Vận động TDTT thôn Núi Ô DTT Xã Tiến Dũng

414 Sân vận động trung tâm xã, Các thôn DTT Xã Trí Yên

415 Sân thể thao xã DTT Xã Đồng Việt

416 Quy hoạch sân thể thao thôn Kép DTT Xã Hương Gián

417 Quy hoạch sân thể thao thôn Gáo DTT Xã Hương Gián

418 Đất thể dục thể thao trong khu đô thị và khu dân cư DTT Toàn huyện

ĐẤT CHỢ

419 Chợ Đồng Việt DCH Xã Đồng Việt

420 Chuyển chợ Nội DCH Xã Đức Giang

421
QH Mở mới chợ (khu mua nán tập trung) trung tâm xã ở

ngã tư
DCH Xã Hương Gián

422 Đất chợ thôn Đông Thượng, Trại Thượng DCH Xã Lãng Sơn

423 Xây dựng mới chợ xã DCH Xã Tân Liễu

424 Mở rộng chợ Cung Kiệm DCH Xã Yên Lư

425
Xây mới chợ (Khu mua bán tập trung) thôn Quyết Tiến, 

Toàn Thắng
DCH Xã Lão Hộ

426 Xây dựng Chợ Nội Hoàng DCH Xã Nội Hoàng

427 Chợ đầu mối cấp vùng DCH Xã Tiền Phong

ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỊCH VỤ XÃ HỘI

428 Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập số 5 DXH TT Nham Biền

429 Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập số 9 (Cạnh sân golf) DXH Xã Yên Lư

ĐẤT CÓ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA

430 Mở rộng chùa Kem DDT TT Nham Biền

DDT Xã Trí Yên

DDT Xã Trí Yên

432 Mở rộng chùa Nham Nguyệt DDT Xã Tân Liễu

433 Mở rộng đình Liễu Nham DDT Xã Tân Liễu

ĐẤT BÃI THẢI. XỬ LÝ CHẤT THẢI

434 Quy hoạch bãi rác khu Dộc Lăng DRA Xã Đồng Phúc

435 Quy hoạch bãi rác khu Đồng Sim DRA Xã Đồng Phúc

436 Quy hoạch bãi rác khu Đồng Mối DRA Xã Đồng Phúc

437 Bãi rác Lãng Sơn DRA Xã Lãng Sơn

438
Khu tập kết rác thải Đan Phương (Làng nhãn cũ) thôn

Đan Phượng
DRA Xã Trí Yên

439 Bãi xử lý rác thải sinh hoạt chôn lấp hợp vệ sinh huyện DRA TT Nham Biền

440 Bãi rác thôn Trại Giữa DRA TT Tân An

441 Quy hoạch bãi rác khu bãi con cá thôn Yên Tập Bắc DRA Xã Yên Lư

442 Quy hoạch bãi rác khu đồng Gió thôn Cao DRA Xã Yên Lư

443 Quy hoạch bãi rác khu đồng Vùng thôn Yên Thịnh DRA Xã Yên Lư

444 Quy hoạch bãi rác khu đồng Quan Ảm DRA Xã Nội Hoàng

445 Quy hoạch bãi rác khu đồng Đồng Cải DRA Xã Nội Hoàng

446 Bãi xử lý rác thải thôn Chùa DRA Xã Tiến Dũng

447 Khu xử lý rác TT Nham Biền tại xã Thắng cương (Cũ) DRA TT Nham Biền

448 Quy hoạch bãi rác DRA Xã Lão Hộ

449 Mở rộng bãi rác thôn Dưới DRA Xã Cảnh Thụy

450 Đất rác trong khu đô thị Long Trì thị trấn Tân Dân DRA TT Tân An

451 Đất tập kết rác trong khu đô thị và khu dân cư DRA Toàn huyện

ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN

452 Trụ sở UBND xã tại thôn An Thịnh TSC Xã Tiền Phong

453 Trụ sở UBND Thị trấn Nham Biền tại thôn Minh Phượng TSC TT Nham Biền

454 Trụ sở cơ quan KCN-Đô thị-Dịch vụ TSC TT Nham Biền

455 Trụ sở UBND xã TSC Xã Nội Hoàng

456 Đất xây dựng trụ sở cơ quan các khu đô thị mới TSC Toàn huyện

457
Trụ sở liên cơ quan của huyện 0,42 ha, mở rộng khuôn 

viên huyện ủy-HĐND-UBND huyện 0,18 ha
TSC TT Nham Biền

ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC SỰ 

NGHIỆP

458 Trạm kiểm dịch đầu mối giao thông DTS Xã Đồng Việt

ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO

459 Mở rộng chùa tại thôn Đường TON Xã Đức Giang

460 Mở rộng chùa Dâu TON Xã Nội Hoàng

461 Xây dựng chùa (Thiên Lai Trung) TON TT Nham Biền

462 Xây dựng chùa (Thiên Lai Thượng) TON TT Nham Biền

463 Mở rộng chùa, thôn Ngò, Tân An TON TT Tân An

464 Quy hoạch chùa Phúc Duyên Liễu Đê TON Xã Tân Liễu

465 Tượng đài trúc lâm Tam Tổ thôn Minh Phượng, TK TON TT Nham Biền

466
Mở rộng thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng tại TDP 

Minh Phượng
TON TT Nham Biền

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA, NHÀ TANG 

LỄ NHÀ HỎA TÁNG

467
Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa Đường Nghiêm Thôn 

Bảy
NTD Xã Cảnh Thụy

468
Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa Đường Sim thôn Bình 

Voi
NTD Xã Cảnh Thụy

469 Mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa khu Dộc Lăng NTD Xã Đồng Phúc

470 Mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa khu Đồng Sim NTD Xã Đồng Phúc

471 Mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa khu Đồng Mối NTD Xã Đồng Phúc

472 Mở rộng nghĩa trang thôn Nam NTD Xã Đồng Việt

473 Mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa NTD Xã Đức Giang

474 Mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa NTD Xã Đức Giang

475 Nghĩa trang nhân dân NTD Xã Hương Gián

476 Xây dựng nghĩa trang NTD Xã Hương Gián

477 Mở rộng nghĩa trang xã - Non Giang NTD Xã Lão Hộ

478 Nghĩa trang nhân dân xã - Đồi Cầu 1 NTD Xã Lão Hộ

479 Đất nghĩa trang nghĩa địa tập trung NTD Xã Tân Liễu

480 Mở rộng nghĩa trang thôn Tân Độ NTD Xã Tân Liễu

481 Mở rộng nghĩa trang thôn Liễu Đê NTD Xã Tân Liễu

NTD Xã Tiền Phong

NTD Xã Tiền Phong

483 Nghĩa trang nhân dân bờ đường NTD Xã Trí Yên

484
Mở rộng nghĩa trang TDP Kem, Minh Phượng, Phương 

Sơn, TDP 1
NTD TT Nham Biền

485 Nghĩa trang đồng lẻ thôn Trại Giữa NTD TT Tân An

486 Nghĩa trang nhân dân khu đồng cỏ NTD TT Tân An

487 Mở rộng nghĩa trang Khu Đồi Đình NTD TT Tân An

488 Nghĩa trang thôn Phùng Hưng, Hưng Thịnh NTD Xã Tư Mại

489 Nghĩa trang thôn Tân Hưng- Phùng Hưng NTD Xã Tư Mại

490 Nghĩa trang Tư Mại NTD Xã Tư Mại

491 Nghĩa trang nhân dân các thôn xã Yên Lư NTD Xã Yên Lư

492 Mở rộng nghĩa trang khu Đồng Soi Trong NTD Xã Nội Hoàng

493 Quy hoạch nghĩa trang NTD Xã Quỳnh Sơn

494 NTLS, Đài tưởng niệm liệt sỹ  TT Nham Biền NTD TT Nham Biền

495 NTLS xã Cảnh Thụy NTD Xã Cảnh Thụy

496 NTLS xã Tân An NTD TT Tân An

497 NTLS xã Tiền Phong NTD Xã Tiền Phong

498 NTLS xã Lãng Sơn NTD Xã Lãng Sơn

499 NTLS xã Trí Yên NTD Xã Trí Yên

500 NTLS xã Tiến Dũng NTD Xã Tiến Dũng

501 NTLS xã Tư Mại NTD Xã Tư Mại

502 NTLS xã Đức Giang NTD Xã Đức Giang

503 NTLS xã Đồng Phúc NTD Xã Đồng Phúc

504 QH nghĩa trang liệt sỹ xã Nội Hoàng NTD Xã Nội Hoàng

505 Nghĩa trang, nghĩa địa thôn Đông Hương (cấp IV) NTD TT Nham Biền

506 Nghĩa trang nhân dân thôn Vĩnh Long NTD Xã Trí Yên

507 Nghĩa trang nhân dân đồng Miêu NTD Xã Trí Yên

ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, LÀM 

ĐỒ GỐM

SKX Xã Quỳnh Sơn

SKX Xã Trí Yên

509 QH sản xuất VLXD khu Hoàng Phúc SKX Xã Đồng Phúc

510 QH sản xuất VLXD khu Cựu Dưới SKX Xã Đồng Phúc

511 Khu bãi bồi ven sông Cầu các thôn, xã Đồng Phúc SKX Xã Đồng Phúc

512 Đất vật liệu xây dựng SKX Xã Đồng Phúc

513 Đất vật liệu xây dựng san lấp thôn Liên Sơn, Bình An SKX Xã Tiền Phong

STT Hạng Mục Mã Điạ điểm

482
Mở rộng nghĩa trang thôn Thành Công, Quyết Tiến, Yên 

Sơn, An Thịnh, Bình An

352 Xây mới trường Tiểu học DGD

366 Xây mới trường mầm non Tư Thục DGD

398 Quy hoạch sân golf Nham Biền (Vingroup)

431 Mở rộng chùa Vĩnh Nghiêm (Cấp QG đặc biệt)

508
Đất vật liệu xây dựng khu vực đồi Trại chín, thôn Quỳnh 

Sơn

514
Đất vật liệu xây dựng san lấp núi Ba Hàng, thôn Liên Sơn,

Bình An (giáp OPC)
SKX Xã Tiền Phong

515
Đất làm nguyên liệu san lấp mặt bằng Núi trại Chín, thôn

Sơn Thượng
SKX Xã Trí Yên

516
Khu vật liệu xây dựng khu bãi bồi ven sông Thương,

Sông Lục Nam
SKX Xã Trí Yên

517 Khu vật liệu xây dựng Ngòi Mạn thôn Sơn Hùng SKX Xã Trí Yên

518 Khu vật liệu xây dựng Đồng Nhãn thôn Tân Phượng SKX Xã Trí Yên

519
Khu vực bãi Trôi đất, thôn Thanh Long, Quốc Khánh,

Đức Thành, xã Trí Yên
SKX Xã Trí Yên

520 Đất vật liệu xây dựng san lấp Núi Rùa, Đầu Trâu SKX TT Nham Biền

521
Đất làm VLXD san lấp Yên Hà, Yên Sơn, Long Trường 

Vân, Yên Hồng
SKX Xã Yên Lư

522 Đất vật liệu xây dựng khu bãi ven Sông Cầu SKX Xã Yên Lư

523
Đất làm VLXD san lấp Hòn Bỏng Lớn, Tràm Hồng

(Giường Nưá), đồi thôn Tiên Phong
SKX Xã Nội Hoàng

524
Đất làm VLXD san lấp núi cây Trám, núi Tràm Hồng

thôn Tiên Phong, Hòn Bỏng Lớn thôn Xy
SKX Xã Nội Hoàng

525 Khu bãi bồi ven sông Thương, thôn Trung SKX Xã Đồng Việt

526
Khu vực bãi Dâu, Đầu Trâu, Hồ Chùa, Đê Cộc, các thôn 

Mỹ Tượng, Tân Mỹ, Tam Sơn, Hồng Sơn, xã Lãng Sơn
SKX Xã Lãng Sơn

527 Khu Non Hội, Đồng Dế, thôn Liên Sơn, xã Lão Hộ SKX Xã Lão Hộ

528 Khu Bờ Chầu, thôn Quyết Chiến, xã Lão Hộ SKX Xã Lão Hộ

529 Đất làm VLXD san lấp thôn Tượng Tùng SKX Xã Lão Hộ

530 Khu bãi bồi ven sông Thương, thôn Bắc, xã Đồng Việt SKX Xã Đồng Việt

531 Khu bãi bồi ven sông Cầu, thôn Thắng Cương SKX TT Nham Biền

532
Khu vực Gốc Sữa, Đồng Sau, thôn Quỳnh, thôn Tân 

Sơn, Tân Ngọc xã Quỳnh Sơn
SKX Xã Quỳnh Sơn

533 Khu Thanh Long, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng SKX Xã Trí Yên

534 Khu Thắng Cương, xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng SKX TT Nham Biền

535 Khu xóm Thượng, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng SKX Xã Đồng Việt

536 Xóm Chùa, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng SKX Xã Tiến Dũng

537 Khu núi Vườn Tùng, thôn Hàm Long, xã Tiền Phong SKX Xã Tiền Phong

538
Khu núi Bà Nông, thôn Ngò, xã Tân An và thôn Thượng 

Tùng, xã Lão Hộ
SKX Xã Lão Hộ

539 Núi Mỹ Tượng, xã Lãng Sơn SKX Xã Lãng Sơn

ĐẤT CÔNG CỘNG KHÁC

540
Cơ quan ban CHQS huyện Yên Dũng giao cho địa 

phương phát triển KTXH
DCK TT Nham Biền

541
Thao trường TQS/QĐ2 (Quân đoàn 2) giao cho địa 

phương
DCK Xã Xuân Phú

542
Trường bắn TQS/QĐ2 (Quân đoàn 2) giao cho địa 

phương
DCK TT Nham Biền

543
Đất CC khác khu QH đất phát triển đô thị huyện Yên 

Dũng
DCK Toàn huyện

ĐẤT KHU VUI CHƠI, GIẢI TRÍ CÔNG CỘNG

544 Đất cây xanh khu TĐC chùa Vĩnh Nghiêm DKV Xã Trí Yên

545 Khu công viên cánh gà, khu cụm công nghiệp DKV Xã Nội Hoàng

546
đất khu vui chơi giải trí  trong khu đô thị Long Trì thị trấn 

Tân Dân
DKV TT Tân An

547
Đất vui chơi, giải trí công cộng KCN-Đô thị-Dịch vụ Yên 

Lư
DKV TT Nham Biền

548
Đất vui chơi, giải trí công cộng KCN- Đô thị-Dịch vụ 

Đức Giang
DKV

Xã Đức Giang, 

Xã Đồng Phúc

549
Đất vui chơi, giải trí công cộng  khu ĐT dịch vụ KCN 

Yên Lư
DKV Xã Yên Lư

550
Đất vui chơi, giải trí công cộng khu đô thị phía Tây Nam 

thị trấn Tân An
DKV TT Tân An

551
Công viên cây xanh các dự án khu dân cư, đô thị, đấu 

giá, chọn nhà đầu tư, các dự án trọng điểm…
DKV các xã, TT

ĐẤT CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG

552 Mở rộng Đình Lão Hộ TIN Xã Lão Hộ

553 Mở rộng đền Thanh Nhàn thôn Minh Phượng TIN TT Nham Biền

554 Đất tín ngưỡng (nhà thờ họ Nguyễn) TIN TT Nham Biền

TIN TT Tân An

TIN TT Tân An

ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC

556 Trồng cây dược liệu thôn Đồng Nhân HNK Xã Đồng Phúc

557 Đất trồng cây hàng năm khác HNK Xã Yên Lư

ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

558 Đất trồng CLN xứ đồng Mả Nội, thôn Bắc CLN Xã Đồng Việt

559 Đất trồng CLN xứ đồng đất Cát thôn Bè CLN Xã Đồng Việt

560 Đất trồng CLN Cây Sòi Thôn Nam, thôn Bến CLN Xã Đồng Việt

561 Đất trồng cây lâu năm Núi Hội thôn Gáo CLN Xã Hương Gián

562 Đất trồng cây lâu năm CLN Xã Hương Gián

563 Đất trồng cây lâu năm Núi Ngốc thôn Hấn CLN Xã Hương Gián

564 Đất trồng cây lâu năm CLN Xã Hương Gián

565 Đất trồng cây lâu năm CLN Xã Lãng Sơn

566 Đất trồng cây lâu năm CLN Xã Quỳnh Sơn

567 Đất trồng cây lâu thôn Tân Độ CLN Xã Tân Liễu

568 Đất trồng cây lâu năm CLN Xã Tiền Phong

569 Đất trồng cây lâu năm thôn Hàm Long CLN Xã Tiền Phong

570 Đất trồng cây lâu năm CLN TT Nham Biền

571 Đất trồng cây lâu năm CLN TT Nham Biền

572
Đất trồng cây lâu năm Đồng huyện, Đường Giếng thôn 

Hưng Thịnh, Đông Khánh
CLN Xã Tư Mại

573 Đất trồng cây lâu năm thôn Yên Phượng CLN Xã Yên Lư

574 Đất trồng cây lâu năm CLN Xã Yên Lư

575 Đất trồng cây lâu năm CLN Xã Nội Hoàng

576 Đất trồng cây lâu năm CLN Xã Nội Hoàng

577 Đất trồng cây lâu năm CLN Xã Lão Hộ

578 Đất trồng cây lâu năm CLN Xã Lão Hộ

ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

579 Khu nuôi trồng thủy sản Cống Bờ Ngăn Thôn Tây NTS Xã Cảnh Thụy

580 Khu nuôi trồng thủy sản Gò Thanh Cá thôn Ao Gạo NTS Xã Cảnh Thụy

581 Khu nuôi trồng thủy sản tại Bù Đà thôn Đông NTS Xã Cảnh Thụy

582 Khu nuôi trồng thủy sản tại Đồi Cam thôn Đông NTS Xã Cảnh Thụy

583 Nuôi trồng thủy sản Cựu trên, Cựu Dưới, Hoàng Phúc NTS Xã Đồng Phúc

584 Nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm NTS Xã Đồng Phúc

585 Nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm NTS Xã Đồng Phúc

586 Đất nuôi trồng thủy sản Khu Ỷ, Dộc Cống Quan thôn Bắc NTS Xã Đồng Việt

587

Nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm khu 

Chiêm Dưới thôn Bè, Thượng; khu AoVang thôn Nam, 

khu Trầm Dung thôn Bè

NTS Xã Đồng Việt

588
Khu nuôi trổng thuỷ sản, trồng cây, chăn nuôi gia súc, gia

cầm
NTS Xã Đức Giang

589 Khu nuôi trồng thuỷ sản NTS Xã Hương Gián

590 Đất nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi gia cầm NTS
Xã Lãng Sơn, 

Xã Lão Hộ

591
Khu nuôi trồng thủy sản Bãi Dâu thôn Mỹ Tượng, Các 

thôn
NTS Xã Lãng Sơn

592 Nuôi trồng thủy sản thôn Tân Ngọc NTS Xã Quỳnh Sơn

593 Nuôi trồng thủy sản Con Cá thôn Quỳnh NTS Xã Quỳnh Sơn

594 Nuôi trồng thủy sản Con Tôm thôn Quỳnh NTS Xã Quỳnh Sơn

595 Nuôi trồng thủy sản Bờ u thôn Quỳnh NTS Xã Quỳnh Sơn

596 Nuôi trồng thủy sản NTS Xã Quỳnh Sơn

597 Nuôi trồng thủy sản Ao chê thôn Quỳnh NTS Xã Quỳnh Sơn

598 Nuôi trồng thuỷ sản, kết hợp chăn nuôi NTS Xã Quỳnh Sơn

599
Khu nuôi trồng thuỷ sản thôn Tân Phượng, Sơn Thịnh, 

Sơn Hùng, Nam Bá Thành
NTS Xã Trí Yên

600 Nuôi trồng thủy sản Trí Yên NTS Xã Trí Yên

601
Khu nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây, kết hợp chăn nuôi gia 

cầm thôn Tân Thịnh
NTS Xã Trí Yên

602 Đất nuôi trồng thủy sản Ngoại Đê NTS Xã Yên Lư

603 Đất nuôi trồng thủy sản NTS TT Nham Biền

604 Đất nuôi trồng thủy sản NTS TT Tân An

ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC

605 Đất nông nghiệp khác NKH Xã Cảnh Thụy

606 Đất nông nghiệp khác NKH Xã Cảnh Thụy

607 Đất nông nghiệp khác Cống bờ ngăn Thôn Ao Gạo NKH Xã Cảnh Thụy

608 Đất nông nghiệp khác tại Bù Đà Thôn Đông NKH Xã Cảnh Thụy

609 Đất nông nghiệp khác Đồng Hếnh Thôn Bẩy NKH Xã Cảnh Thụy

610 Đất nông nghiệp khác Gò thanh cá Thôn Ao Gạo NKH Xã Cảnh Thụy

611 Đất nông nghiệp khác NKH Xã Đồng Phúc

612 Đất nông nghiệp khác Sáu Mẫu T. Đồng Nhân NKH Xã Đồng Phúc

613 Đất nông nghiệp khác Chùa Chuối T. Việt Thắng NKH Xã Đồng Phúc

614 Đất nông nghiệp khác Đồng Mói T. Việt Thắng NKH Xã Đồng Phúc

615 Đất nông nghiệp khác Cửa Đình thôn Trung NKH Xã Đồng Việt

616 Đất nông nghiệp khác Cửa Nghè thôn Trung NKH Xã Đồng Việt

617 Nuôi trồng thuỷ sản kết hợp chăn nuôi NKH Xã Hương Gián

618 Chăn nuôi gia cầm, thủy cầm Trại Chín, thôn Quỳnh NKH Xã Quỳnh Sơn

619 Chăn nuôi gia cầm Hố Hương, thôn Quỳnh NKH Xã Quỳnh Sơn

620 Chăn nuôi gia cầm, thôn Quỳnh NKH Xã Quỳnh Sơn

621 Chăn nuôi gia cầm, thủy cầm Con Cá, thôn Quỳnh NKH Xã Quỳnh Sơn

622 Chăn nuôi gia cầm, thủy cầm Cửa Cống, thôn Quỳnh NKH Xã Quỳnh Sơn

623 Chăn nuôi gia cầm Cầu Gỗ, thôn Tân Sơn NKH Xã Quỳnh Sơn

624 Chăn nuôi gia cầm Đầu Núi, thôn Voi NKH Xã Quỳnh Sơn

625 Chăn nuôi gia cầm Bờ U, thôn Quỳnh NKH Xã Quỳnh Sơn

626 Chăn nuôi gia cầm Cầu Ràn, thôn Núi NKH Xã Quỳnh Sơn

627 Đất nông nghiệp khác Cửa chùa thôn Liễu Đê NKH Xã Tân Liễu

628 Nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm NKH Xã Tư Mại

629 Nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm NKH Xã Tư Mại

630 Đất nông nghiệp khác NKH Xã Tiến Dũng

631 Đất nông nghiệp khác NKH Xã Đức Giang

632 Đất nông nghiệp khác NKH Xã Xuân Phú

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

CÁC DỰ ÁN ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN 2016-2020

633 Khu dân cư Cảnh Thụy -Tư Mại ONT Xã Cảnh Thụy

634 Khu dân cư thôn Tây, thôn Nhất ONT Xã Cảnh Thụy

635
Khu dân cư số 1, xã Cảnh Thụy (Khu dân cư Vườn Dí, 

Bình Voi, Tây, Nhất)
ONT Xã Cảnh Thụy

636 Khu dân cư Đồng Phúc ONT Xã Đồng Phúc

637 Khu dân cư Nam Tiến ONT Xã Đồng Việt

638 Khu dân cư thôn Hấn, Dõng, Tây, Dung ONT Xã Hương Gián

639 Khu dân cư Hương Gián (gộp 5 khu) (Khu đô thị số 1) ONT Xã Hương Gián

640 Khu dân cư thôn Thượng Tùng ONT Xã Lão Hộ

641 Khu dân cư Tam Sơn, Tân Sơn ONT Xã Quỳnh Sơn

642
Khu dân cư thôn Sơn Thịnh, Minh Đức, Đức Thành, Đan 

Phượng
ONT Xã Trí Yên

643 Khu dân cư Cảnh Thụy -Tư Mại ONT Xã Tư Mại

644 Khu dân cư Phùng Hưng, Hưng Thịnh ONT Xã Tư Mại

645 Khu dân cư Bắc Am ONT Xã Tư Mại

646 Khu dân cư Đông Khánh, Tân Ninh ONT Xã Tư Mại

647 Khu dân cư thôn Đống Cao ONT Xã Tư Mại

648 Khu dân cư thôn Hưng Thịnh, Phùng Hưng ONT Xã Tư Mại

649 Khu dân cư Tân Hưng ONT Xã Tư Mại

650 Khu dân cư thôn An Phú, Xuân Đông ONT Xã Xuân Phú

651 Khu dân cư Yên Tập Bến, Hàm Long (cũ) ONT Xã Yên Lư

652 Khu dân cư thôn Bùi Bến ONT Xã Yên Lư

653 Khu dân cư thôn Huyện ONT Xã Tiến Dũng

ONT Toàn huyện

ONT Toàn huyện

CÁC DỰ ÁN ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN QH MỚI

655 Đất ở các thôn ONT Xã Cảnh Thụy

656 Khu dân cư tại Miếu Cô Hoa, Đường củ thôn Đông ONT Xã Cảnh Thụy

657 Khu dân cư số 2 xã Cảnh Thụy ONT Xã Cảnh Thụy

658 Khu dân cư số 3 xã Cảnh Thụy ONT Xã Cảnh Thụy

659 Khu dân cư Bờ Hồ thôn Tây, Biền Đông, Voi ONT Xã Cảnh Thụy

660 Khu dân cư Vườn Dí 2 thôn Tây, Voi, Nhất ONT Xã Cảnh Thụy

661 Khu dân cư Dộc Ninh Xuyên ONT Xã Cảnh Thụy

662 Khu dân cư Đồng Nhân - Việt Thắng Làng- Cựu Trên ONT Xã Đồng Phúc

663 Khu dân cư Cây Dè, Mỏ Giang, Đầu Cầu ONT Xã Đồng Phúc

664 Khu dân cư khu Bờ Ép ONT Xã Đồng Phúc

665 Khu dân cư Ao Chay - Ao De ONT Xã Đồng Phúc

666 Khu dân cư thôn Nam Sơn ONT Xã Đồng Phúc

667 Khu dân cư Cửa Đình - Dộc Giếng ONT Xã Đồng Phúc

668 Khu dân cư Sau Làng ONT Xã Đồng Phúc

669 Khu dân cư Ao Xi 1 ONT Xã Đồng Phúc

670 Khu dân cư Trầm Xen ONT Xã Đồng Phúc

671 Khu đân cư Trung tâm xã ONT Xã Đồng Phúc

672 Đất ở Các thôn ONT Xã Đồng Phúc

673 Khu 2 khu dân cư mới Nam Tiến xã Đồng Việt ONT Xã Đồng Việt

674 Khu dân cư Dộc Re + Dộc Giếng thôn Bắc ONT Xã Đồng Việt

675 Khu dân cư thôn Trung ONT Xã Đồng Việt

676 Khu dân cư thôn Bè ONT Xã Đồng Việt

677 Khu dân cư thôn Kim Trung ONT Xã Đồng Việt

678 Khu dân cư thôn Thượng ONT Xã Đồng Việt

679 Khu dân cư thôn Nam ONT Xã Đồng Việt

680 Khu dân cư thôn Bến ONT Xã Đồng Việt

681 KĐT mới Tân Tiến - Hương Gián ONT Xã Hương Gián

682
Khu dân cư giáp khu dân cư thôn Dung, Tây (Sau khu tái 

định cư)
ONT Xã Hương Gián

683 Đất ở các thôn ONT Xã Hương Gián

STT Hạng Mục Mã Điạ điểm

555 Xây dựng nhà thờ thôn Đạo

654
Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, 

Ao…sang đất ở

684 Khu dân cư thôn Hấn Trũng Quốc ONT Xã Hương Gián

685 Khu dân cư thôn Hấn Cửa Đô ONT Xã Hương Gián

686 Khu dân cư thôn Hấn Sau Rừng ONT Xã Hương Gián

687 Khu dân cư thôn Hấn Trũng Trụi - Bờ Ra Trong ONT Xã Hương Gián

688 Khu dân cư thôn Hấn Trũng Bò - Ao Bò ONT Xã Hương Gián

689 Khu dân cư Hương Gián (Đối diện Bắc Thủy) ONT Xã Hương Gián

690 Khu dân cư Hương Gián (Khu đô thị số 1) ONT Xã Hương Gián

691 Khu dân cư mới ONT Xã Lãng Sơn

692 Đất ở các thôn ONT Xã Lãng Sơn

693 Khu dân cư  thôn Phú Thịnh ONT Xã Lãng Sơn

694 Khu dân cư thôn Thượng Tùng ONT Xã Lão Hộ

695 Khu dân cư thôn Quyết Chiến ONT Xã Lão Hộ

696 Khu dân cư thôn Liên Sơn ONT Xã Lão Hộ

697 Khu dân cư  thôn Thượng Tùng ONT Xã Lão Hộ

698 Khu dân cư thôn Toàn Thắng ONT Xã Lão Hộ

699 Khu Dân cư mới ONT Xã Lão Hộ

700 Khu Dân cư thôn Quyết Chiến ONT Xã Lão Hộ

701 Khu dân cư thôn Thượng Tùng, Toàn Thắng ONT Xã Lão Hộ

702 Khu Dân cư thôn Toàn Thắng ONT Xã Lão Hộ

703 Khu dân cư Núi Cao-Đầu Cầu ONT Xã Lão Hộ

704 Khu dân cư Đồng Đế ONT Xã Lão Hộ

705 Khu dân cư Lão Hộ ONT Xã Lão Hộ

706 Khu dân cư thôn Tân Sơn ONT Xã Quỳnh Sơn

707 Khu dân cư thôn Tam Sơn ONT Xã Quỳnh Sơn

708 Khu dân cư thôn Núi, Ngọc Sơn ONT Xã Quỳnh Sơn

709 Khu dân cư thôn Tân Ngọc ONT Xã Quỳnh Sơn

710 Khu dân cư thôn Quỳnh ONT Xã Quỳnh Sơn

711 Khu dân cư thôn Voi ONT Xã Quỳnh Sơn

712 Đất ở các thôn ONT Xã Quỳnh Sơn

713 Khu dân cư theo mở rộng chùa vĩnh nghiêm ONT Xã Trí Yên

714 Khu dân cư số 2 xã Trí Yên ONT Xã Trí Yên

715 Khu dân cư số 1 xã Trí Yên ONT Xã Trí Yên

716 Khu dân cư các thôn ONT Xã Tư Mại

717 Khu dân cư thôn Đông Khánh, Tân Ninh, Đống Cao ONT Xã Tư Mại

718 Khu dân cư ONT Xã Tư Mại

719 Khu dân cư tại khu Ao Đỉa, thôn Tư Mại ONT Xã Tư Mại

720 Khu dân cư Bờ Giạ, thôn Bắc Am ONT Xã Tư Mại

721 Khu dân cư Cầu Mái Tây, Bắc Am ONT Xã Tư Mại

722 Khu dân cư mới Tư Mại (Bám ĐH 5B) ONT Xã Tư Mại

723 Khu dân cư thôn Đống Cao ONT Xã Tư Mại

724 Khu dân cư số 1 Xuân Phú ONT Xã Xuân Phú

725 Khu dân cư số 2 Xuân Phú ONT
Xã Xuân Phú; 

Xã Hương Gián

726 Khu dân cư Đình Phú ONT Xã Xuân Phú

727 Khu dân cư An Phú ONT Xã Xuân Phú

728 Khu dân cư Cửa Ải Nam Phú ONT Xã Xuân Phú

729 Đất ở các thôn ONT Xã Xuân Phú

730 Khu dân cư Xuân Phú - Hương Gián ONT
Xã Xuân Phú, 

Xã Hương Gián

731 Đất ở các thôn ONT Xã Yên Lư

732 Khu dân cư Long Trường Vân ONT Xã Yên Lư

733 Khu dân cư Yên Tập Bến, Yên Tập Bắc ONT Xã Yên Lư

734 Khu dân cư Yên Sơn, Yên Hà ONT Xã Yên Lư

735 Khu dân cư Thạch xá ONT Xã Yên Lư

736 Khu dân cư Thành Long ONT Xã Yên Lư

737 Khu dân cư Đa Thịnh ONT Xã Yên Lư

738 Khu dân cư Yên Tập Cao ONT Xã Yên Lư

739 Khu dân cư Yên Thịnh ONT Xã Yên Lư

740 Khu dân cư Yên Hồng ONT Xã Yên Lư

741 Khu dân cư số 1 xã Yên Lư ONT Xã Yên Lư

742 Khu dân cư Cửa trại Buồng Núi ONT Xã Tiến Dũng

743 Khu dân cư Bờ ao trên Buồng Núi ONT Xã Tiến Dũng

744 Khu dân cư Đường ngang trên Núi Ô ONT Xã Tiến Dũng

745 Khu dân cư Đồng Rồng, Đồng Ninh ONT Xã Tiến Dũng

746 Khu dân cư Vườn từ, Bãi bóng Chùa ONT Xã Tiến Dũng

747 Khu dân cư Đám mạ, rau xanh Đông Thắng ONT Xã Tiến Dũng

748 Khu dân cư ONT Xã Tiến Dũng

749 Khu dân cư Đám xi, Đồng Ninh Thuận Lý ONT Xã Tiến Dũng

750 Khu dân cư  Đám xi, Đình Ninh Ninh Tiến ONT Xã Tiến Dũng

751 Đất ở các thôn ONT Xã Tiến Dũng

ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

CÁC DỰ ÁN ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 2016-2020

752 Khu dân cư Tiểu khu 3, 4 ODT TT Nham Biền

753 Khu đô thị số 1 thị trấn Nham Biền ODT TT Nham Biền

754 Khu đô thị tiểu khu 1 ODT TT Nham Biền

755 Khu đô thị số 2 thị trấn Nham Biền ODT TT Nham Biền

756 Nhà ở xã hội Thị trấn Nham Biền ODT TT Nham Biền

757 Khu dân cư thôn Kem, Phương Sơn, Minh Phượng ODT TT Nham Biền

758 Khu dân cư thôn Đông Hương, Kem, Phương Sơn ODT TT Nham Biền

759 Khu dân cư TDP Đông Hương ODT TT Nham Biền

760 Khu đô thị Long Trì thị trấn Tân Dân ODT TT Tân An

761 Khu đô thị TDP Khôi, Hương, Trung 1, Quán Trắng ODT TT Tân An

762 Khu dân cư TDP Hương, Trung, Thượng ODT TT Tân An

763 Đất ở tái định cư Quốc lộ 17 ODT Xã Tiền Phong

764 Khu dân cư Tiên Phong ODT Xã Nội Hoàng

765 Khu nhà ở xã hội Nội Hoàng ODT Xã Nội Hoàng

766 Khu dân cư thôn Tiên Phong ODT Xã Nội Hoàng

767
Khu đất ở tái định cư đường Quốc lộ 37 (đoạn QL 17 đi 

Việt Yên)
ODT Xã Nội Hoàng

768 Khu dân cư mới xã Đức Giang ODT Xã Đức Giang

769 Khu dân cư thôn Hạ, Tiên La ODT Xã Đức Giang

770 Khu đô thị mới số 1, thị trấn Tân An ODT TT Tân An

771 Khu đô thị mới Phượng Hoàng ODT Xã Nội Hoàng

772 Khu dân cư mới Quyết Tiến-Thành Công ODT Xã Tiền Phong

773 Khu đô thị mới xã Nội Hoàng ODT Xã Nội Hoàng

ODT Xã Tân Liễu

ODT Xã Tiền Phong

775
Đất ở KCN-Đô thị-Dịch vụ Đồng Phúc (bao gồm cả đất 

công cộng khác)
ODT

Xã Đồng Phúc, 

Xã Tự Mại

ODT Xã Đức Giang

ODT Xã Cảnh Thuy

Khu đô thị tại phường Dĩnh Kế, xã Tân Tiến, TPBG và xã 

Hương Gián, huyện Yên Dũng (KĐT 11,12 thuộc PK2, 

TPBG)

ODT Xã Hương Gián

Các khu đô thị tại xã Hương Gián ODT Xã Hương Gián

Khu đô thị phái tây nam thị trấn Tân An ODT
TT Tân An, Xã 

Xuân Phú

Khu đô thị tại thị trấn Nham Biền ODT TT Nham Biền

Khu đô thị Tân An, Lão Hộ ODT

TT Tân An, Xã 

Lão Hộ, Xã 

Quỳnh Sơn

778 Khu đô thị sinh thái Nham Biền ODT TT Nham Biền

779 Khu đô thị số 14, khu đô thị phía nam TP Bắc Giang ODT Xã Hương Gián

780
Khu đô thị số 15 và dải cây xanh mặt nước thuộc đồ án 

quy hoạch phân khu số 2, TP Bắc Giang
ODT Xã Hương Gián

781 Khu đô thị số 22, khu đô thị phía nam TP Bắc Giang ODT Xã Hương Gián

782 Khu đô thị số 19, phân khu số 2, TP Bắc Giang ODT Xã Hương Gián

783 Khu đô thị số 20,21, thuộc phân khu số 2, TP Bắc Giang ODT Xã Hương Gián

ODT Xã Tư Mại

ODT Xã Cảnh Thụy

CÁC DỰ ÁN ĐẤT Ở ĐÔ THỊ QH MỚI

785  NVH TK4, TT bồi dưỡng chính trị + các TDP ODT TT Nham Biền

786 Khu đô thị số 4 ODT TT Nham Biền

787 Khu dân cư Minh Phượng ODT TT Nham Biền

788 Khu dân cư Phấn Lôi ODT TT Nham Biền

789 Khu dân cư mới Lạc Phú (GĐ2) ODT TT Nham Biền

790 Khu dân cư TDP Đông Hương ODT TT Nham Biền

791 Khu đô thị số 5 + khe Bãi Lẩy, TDP Kem ODT TT Nham Biền

792 Khu đô thị số 3 thị trấn Nham Biền ODT TT Nham Biền

793
Khu đô thị Nham Biền (chuyển đổi Nhà máy rác thải Hòa 

Bình)
ODT TT Nham Biền

794 Khu đô thị sinh thái Khe Hang dầu ODT TT Nham Biền

795 Khu dân cư thôn Ngò, thôn Đạo ODT TT Tân An

796 Khu dân cư TDP Khôi, Bãi Mô ODT TT Tân An

797 Khu dân cư thôn Thắng, Kim Xuyên ODT TT Tân An

798 Khu dân cư thôn Phố, Ngò, Nguyễn ODT TT Tân An

799 Khu dân cư thôn Minh Đạo (Dõng Sắn) ODT TT Tân An

800 Khu đô thị mới số 2, thị trấn Tân An ODT
TT Tân An, Xã 

Lão Hộ

801 Khu đô thị mới số 1, thị trấn Tân An ODT TT Tân An

802 Đất ở các TDP ODT TT Tân An

803 Khu đô thị số 3 ODT TT Tân An

804 Khu đô thị Đức Giang 2 ODT Xã Đức Giang

805 Khu đô thị Đức Giang 3 ODT Xã Đức Giang

806 Khu dân cư Bờ Khăm ODT Xã Đức Giang

807 Đất ở các thôn ODT Xã Đức Giang

808 Khu dân cư Bò, Hạ, Thanh Vân, Trung Sơn ODT Xã Đức Giang

809 Khu dân cư Khu miếu Ninh, Ao Cá thôn Hồng Giang ODT Xã Đức Giang

810 Khu Dân cư - đất ở và kinh doanh dịch vụ  xã Tiền Phong ODT Xã Tiền Phong

811 Khu đô thị kinh tế ban đêm Đồng Sơn ODT Xã Tiền Phong

812 Khu dân cư An Thịnh ODT Xã Tiền Phong

813 Khu dân cư thôn Thành Công ODT Xã Tiền Phong

814 Khu đô thị số 4 ODT Xã Tiền Phong

815 Khu trung tâm xã Tiền Phong ODT Xã Tiền Phong

816
Khu dân cư thôn Hàm Long, Vườn Tùng, Anh Thịnh, 

Bình An, Thành Công, Quyết Tiến…
ODT Xã Tiền Phong

817
Dự án 1,2- Khu đô thị số 2 xã Tiền Phong (Khu nhà ở 

Thạch Bàn)
ODT Xã Tiền Phong

818 Khu dân cư mới Quyết Tiến-Thành Công ODT Xã Tiền Phong

ODT Xã tiền Phong

ONT Xã Tân Liễu

820
Khu dân cư các thôn (Trung, Nội, Xy, Chiền, Giá, Tiên 

Phong)
ODT Xã Nội Hoàng

821 Khu dân cư mới thôn Xy ONT Xã Nội Hoàng

822 Khu đất ở giáp sân golf Yên Dũng ODT Xã Nội Hoàng

823
Khu đô thị mới tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên và xã 

Yên Lư, huyện Yên Dũng
ODT Xã Yên Lư

824 Đất ở KCN-ĐT-DV Yên Lư ODT Xã Yên Lư

825 Khu đô thị dịch vụ và sân Golf ODT Xã Yên Lư

CÁC KHU ĐÔ THỊ THÊM

826

Khu đô thị DIAMOND PARK (Quy mô 89,6 ha, trong 

đó xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang có 6,43 ha; xã 

Tiền Phong, huyện Yên Dũng có 83,17 ha)

ODT Xã Tiền Phong

827 Khu đô thị Tiền Phong 3 ODT Xã Tiền Phong

828 Khu đô thị Tân An 1 ODT
Xã Quỳnh Sơn, 

Xã Lão Hộ

829 Khu đô thị Tân An 2 ODT TT Tân An

830 Khu đô thị Tân An 3 ODT
TT Tân An, Xã 

Hương Gián

831 Khu đô thị Đức Giang 4 ODT Xã Đức Giang

832 Đất ở tái định cư các dự án ODT Toàn huyện

ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

833 Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST Xã Tân Liễu

834 Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST Xã Tiền Phong

835 Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST Xã Yên Lư

836 Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST TT Nham Biền

STT Hạng Mục Mã Điạ điểm

819 Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang

776
Đất ở KCN-Đô thị-Dịch vụ Đức Giang (bao gồm cả đất 

công cộng khác)

777

784  Khu đô thị số 1 thị trấn Nham Biền

774
Khu đô thị kết hợp vui chơi giải trí sân golf phí đông nam 

TP Bắc Giang


